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CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ

Lĩnh vực Văn phòng

II - 9 Chuyên viên tham mưu, giúp việc Hội đồng nhân dân 4 1 3

Xã Diên Khánh 2 1 1 Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: tài chính, kế toán

Xã Thuận Nam 2 0 2

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật; Quản lý Công; Quản lý nhà nước; 

Hành chính; Quản lý nguồn nhân lực; Xã hội học; Công tác xã hội; Chính sách công; 

Kinh tế lao động;

II - 10 Chuyên viên tham mưu về lĩnh vực văn phòng 22 8 14

Phường Bắc Nha Trang 1 0 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành/chuyên ngành: Quản trị văn phòng, Hành chính 

học, Văn thư - Lưu trữ, Luật, Quản trị kinh doanh, Kinh tế, hoặc các ngành Khoa học xã 

hội & Nhân văn

Phường Nam Nha Trang 2 0 2
Tốt nghiệp từ Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Ngôn ngữ học (Tiếng Anh), Xây 

dựng Đảng và chính quyền nhà nước, Quản lý hành chính công

Xã Nam Cam Ranh 1 0 1 Đại học Luật
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(Ghi rõ yêu cầu: Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành/ngành/chuyên ngành)
Ghi chú



Phường Ninh Hòa 1 0 1 Đại học trở lên các ngành Luật, Quản lý nhà nước, Kinh tế, Sư phạm

Phường Hòa Thắng 1 0 1 Tốt nghiệp đại học Đại học ngành hành chính, Luật

Xã Diên Lạc 2 1 1

Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật; Quản lý Công; Quản lý nhà nước; Hành 

chính; Quản lý nguồn nhân lực; Xã hội học; Công tác xã hội; Chính sách công; Kinh tế 

lao động; Quản lý văn hoá; Quản trị kinh doanh; Tài chính; Kinh tế,

Xã Diên Điền 1 0 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật; Quản lý Công; Quản lý nhà nước; 

Hành chính; Quản lý nguồn nhân lực; Xã hội học; Công tác xã hội; Chính sách công; 

Kinh tế lao động; Quản lý văn hoá; Quản trị kinh doanh; Tài chính; Kinh tế.

Xã Diên Lâm 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật; Quản lý hành chính công

Xã Cam An 4 3 1 Đại học trở lên ngành Luật

Xã Bắc Khánh Vĩnh 2 1 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật; Quản lý Công; Quản lý nhà nước; 

Hành chính; Quản lý nguồn nhân lực; Xã hội học; Công tác xã hội; Chính sách công; 

Kinh tế lao động; Quản lý văn hoá; Quản trị kinh doanh; Tài chính; Kinh tế và có kỹ năng 

sử dụng tin học và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu công việc được phân công

Xã Phước Hậu 2 1 1
Cử nhân Quản trị Văn phòng; Cử nhân Hành chính – Văn phòng, Cử nhân Luật Tổng 

hợp hoặc Luật Hành chính.

Xã Thuận Nam 1 0 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật; Quản lý Công; Quản lý nhà nước; 

Hành chính; Quản lý nguồn nhân lực; Xã hội học; Công tác xã hội; Chính sách công; 

Kinh tế lao động; Quản lý văn hoá; Quản trị kinh doanh; Tài chính; Kinh tế.

Xã Bác Ái Tây 3 2 1 Đại học chuyên ngành Luật;

II - 11 Chuyên viên về hành chính - văn phòng, quản trị công sở 14 7 8

Xã Diên Khánh 2 1 1 Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Xã Diên Điền 1 0 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật; Quản lý Công; Quản lý nhà nước; 

Hành chính; Quản lý nguồn nhân lực; Xã hội học; Công tác xã hội; Chính sách công; 

Kinh tế lao động; Quản lý văn hoá; Quản trị kinh doanh,



Xã Cam Lâm 3 3 1 Đại học chuyên ngành Luật

Xã Suối Dầu 3 2 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật; Hành chính nhà nước; Quản trị 

văn phòng;Văn phòng tổng hợp.

Xã Cam Hiệp 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp như Hành chính học, Quản trị văn 

phòng, Quản lý công, Luật, Văn thư - Lưu trữ,

Xã Khánh Sơn 2 1 1

Đại học trở lên chuyên ngành Luật; Quản lý Công; Quản lý nhà nước; Hành chính; Quản 

lý nguồn nhân lực; Xã hội học; Công tác xã hội; Chính sách công; Kinh tế lao động; 

Quản lý văn hoá; Quản trị kinh doanh,

Xã Cà Ná 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: quản lý nhà nước

Xã Ninh Sơn 1 0 1 Đại học Kế toán, có chứng chỉ văn thư lưu trữ

Lĩnh vực Tư pháp

II - 12 Chuyên viên về lĩnh vực tư pháp 13 5 8

Phường Nha Trang 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Luật

Xã Tân Định 2 1 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Luật

Xã Vạn Ninh 2 1 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật; Quản lý Công; Quản lý Nhà nước; 

Hành chính; Chính sách công; Kinh tế - Luật.

Xã Suối Dầu 2 1 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật; Quản lý nhà nước; Hành chính 

nhà nước; Kinh tế-Luật

Xã Cam Hiệp 2 1 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật



Xã Vĩnh Hải 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Luật; Kinh tế - Luật; Quản lý nhà nước; Hành 

chính.

Xã Thuận Bắc 2 1 1 Tốt nghiệp đại học Luật trở lên

Xã Ninh Sơn 1 0 1 Đại học Luật kinh tế, có chứng chỉ hộ tịch

Lĩnh vực Đối ngoại

II - 13
Chuyên viên về lĩnh vực đối ngoại, hội nhập quốc tế, biên giới, 

lãnh thổ quốc gia
2 0 2

Xã Tân Định 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Luật, Hành chính công, Quản lý nhà nước

Phường Đông Hải 1 0 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Luật; Quan hệ quốc tế; Quan hệ công 

chúng; Báo chí; Truyền thông; Ngoại ngữ; Quản lý Công; Quản lý nhà nước; Hành chính; 

Xã hội học; Công tác xã hội; Chính sách công; Quản lý văn hoá; Kinh tế - Luật; Kinh tế

Lĩnh vực Tài chính - Kế hoạch

II - 14 Chuyên viên về lĩnh vực tài chính 37 16 19

Phường Hòa Thắng 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán.

Xã Đại Lãnh 2 1 1 Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán

Xã Diên Khánh 2 1 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành tài chính hoặc kinh tế

Xã Suối Dầu 3 2 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán, Tài chính 

nhà nước,

 Tài chính công.



Xã Cam Hiệp 2 1 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kế toán

Xã Tây Khánh Vĩnh 2 1 1 Đại học kế toán

Xã Nam Khánh Vĩnh 1 0 1 Đại học chuyên ngành Kế toán

Xã Khánh Vĩnh 2 1 1
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc nhóm ngành Tài chính, Kế

 toán, Kiểm toán, Kinh tế

Xã Tây Khánh Sơn 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Kế toán, tài chính, kiểm toán, ngân hàng …

Xã Thuận Nam 2 1 1 Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Tài chính; Kế toán; Kiểm toán.

Xã Phước Dinh 6 2 2
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Đại học Kế toán; Kiểm toán; Kế toán - Tài chính; Tài 

chính Nhà nước

Xã Vĩnh Hải 2 1 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính; Kế toán; Kiểm toán; Tài chính nhà 

nước; Tài chính ngân hàng.

Xã Công Hải 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Tài 

chính Nhà nước, Tài chính công

Xã Ninh Sơn 1 0 1
Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính Nhà nước, Tài 

chính công

Xã Anh Dũng 2 1 1 Đại học bằng: Cử nhân kế toán

Phường Phan Rang 2 1 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành/ngành/chuyên ngành: Tài chính; Kế toán (dự 

kiến bố trí tại phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị)

Phường Ninh Chử 3 2 1 Đại học trở lên chuyên ngành tài chính

Phường Đô Vinh 2 1 1 Tốt nghiệp Đại học Tài chính - Kế toán



II - 15 Chuyên viên về lĩnh vực kế hoạch, đầu tư, thống kê 19 4 15

Phường Tây Nha Trang 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Quy hoạch, Đầu tư, Tài chính, 

Thương mại, hoặc Thống kê.

Phường Ba Ngòi 1 0 1 Đại học trở lên ngành Kinh tế phát triển, kinh tế kế hoạch và đầu tư

Xã Nam Cam Ranh 1 0 1 Đại học Kinh tế - Đầu tư

Phường Hòa Thắng 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính công, Kinh tế

Xã Tân Định 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kế toán

Xã Nam Ninh Hòa 1 0 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Quản lý dự án, Kiến trúc và quy hoạch, 

Xây dựng, Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ 

thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ, Khai thác vận tải, 

Kinh tế vận tải, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Đô thị, Trắc địa, Công nghệ vật liệu, 

Kinh tế, Giao thông vận tải, cấp thoát nước, điện, kinh tế xây dựng,

Xã Vạn Thắng 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kế toán; Kiểm toán; Tài chính; Quản trị kinh doanh; 

Kinh tế; Luật; Luật Kinh tế; Quản lý nhà nước.

Xã Diên Điền 2 1 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành kinh tế (kinh tế phát triển, kinh tế đầu 

tư…), kế hoạch và đầu tư, tài chính, thống kê, quản lý nhà nước về kinh tế.

Xã Nam Khánh Vĩnh 1 0 1 Đại học chuyên ngành Kế toán

Xã Phước Hậu 2 1 1 Cử nhân Tài chính hoặc Cử nhân Quản trị Kinh doanh cử nhân nhóm ngành kinh tế

Xã Cà Ná 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Tài chính, kế toán

Xã Ninh Hải 1 0 1
Trình độ Đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực công 

tác: Kinh tế, Kế toán, Quản trị kinh doanh



Xã Lâm Sơn 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo thuộc lĩnh vực : Kinh tế, 

Luật Kinh tế, Kế toán

Xã Bác Ái 2 1 1 Đại học; Chuyên ngành về quản lý Quy hoạch, xây dựng, kiến trúc

Phường Đông Hải 2 1 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành kinh tế (kinh tế phát triển, kinh tế đầu 

tư…), kế hoạch và đầu tư, tài chính, thống kê, quản lý nhà nước về kinh tế

II - 16

Chuyên viên về lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh, tổ hợp tác, hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hỗ trợ kinh doanh, tổ chức kinh tế tập 

thể

3 0 3

Phường Bắc Nha Trang 1 0 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành/chuyên ngành: Luật (Luật kinh tế, Luật dân sự), 

Kinh tế (Kinh tế đầu tư, Kinh tế phát triển), Quản trị kinh doanh, Tài chính - Ngân hàng, 

hoặc Kế toán.

Phường Cam Ranh 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kế  toán, Quản trị Kinh doanh

Xã Nam Ninh Hòa 1 0 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Quản lý dự án,Kiến trúc và quy hoạch, 

Xây dựng, Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ 

thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ, Khai thác vận tải, 

Kinh tế vận tải, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Đô thị, Trắc địa, Công nghệ vật liệu, 

Kinh tế, Giao thông vận tải, cấp thoát nước, điện, kinh tế xây dựng,

Lĩnh vực Xây dựng

II - 17
Chuyên viên về lĩnh vực quy hoạch, quy hoạch đô thị và nông 

thôn, kiến trúc
17 0 17

Phường Bắc Nha Trang 1 0 1

Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành/chuyên ngành: Quy hoạch vùng và đô thị (mã 

7580105), Kiến trúc, Kiến trúc cảnh quan, Quản lý đô thị và công trình, và Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị.

Phường Tây Nha Trang 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quy hoạch, Kiến trúc, Kiến trúc đô thị, hoặc Hạ tầng 

kỹ thuật.



Phường Bắc Cam Ranh 1 0 1

Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Quản lý Đô thị và công trình, Kỹ 

thuật xây dựng dân dụng và Công nghiệp, Quản lý dự án, Kiến trúc và quy hoạch, Xây 

dựng, Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Khai thác 

vận tải, Kinh tế vận tải, Công nghệ kỹ thuật giao thông.

Phường Cam Linh 1 0 1 Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Kiến trúc sư quy hoạch.

Phường Đông Ninh Hòa 1 0 1
Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành hoặc nhóm ngành Kiến trúc và 

quy hoạch; Công nghệ kỹ thuật kiến trúc và công trình xây dựng.

Xã Bắc Ninh Hòa 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành kinh tế xây dựng

Xã Vạn Ninh 1 0 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Quản lý dự án, Kiến trúc và quy hoạch, 

Xây dựng, Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ 

thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ, Khai thác vận tải, 

Kinh tế vận tải, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Đô thị, Trắc địa, Công nghệ vật liệu, 

Kinh tế, Giao thông vận tải, cấp thoát nước, điện, kinh tế xây dựng

Xã Vạn Thắng 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quy hoạch, ngành Xây dựng, ngành Kiến trúc, 

ngành Kỹ thuật điện.

Xã Diên Khánh 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Quy hoạch kiến trúc

Xã Diên Thọ 1 0 1 Kỹ sư xây dựng, kiến trúc sư quy hoạch

Xã Trung Khánh Vĩnh 1 0 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Quản lý dự án, Kiến trúc và quy hoạch, 

Xây dựng, Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Đô thị, 

Trắc địa, Công nghệ vật liệu, Kinh tế, Giao thông vận tải, cấp thoát nước, điện, kinh tế 

xây dựng.

Xã Phước Hữu 2 0 2 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kỹ thuật Xây dựng; Kiến trúc



Xã Thuận Nam 1 0 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Quản lý dự án, Kiến trúc và quy hoạch, 

Xây dựng, Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ 

thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ, Khai thác vận tải, 

Kinh tế vận tải, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Đô thị, Trắc địa, Công nghệ vật liệu, 

Kinh tế, Giao thông vận tải, cấp thoát nước, điện, kinh tế xây dựng.

Xã Vĩnh Hải 1 0 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý dự án; Kiến trúc và quy hoạch; Xây 

dựng; Quản lý xây dựng; Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng; Công nghệ kỹ thuật 

xây dựng; Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Kỹ thuật cơ sở hạ tầng; Kỹ thuật xây 

dựng công trình biển; Kỹ thuật xây dựng công trình thủy; Khai thác vận tải, Kinh tế vận 

tải; Công nghệ kỹ thuật giao thông; Đô thị, Trắc địa; Công nghệ vật liệu; Kinh tế; Giao 

thông vận tải, Cấp thoát nước; Kinh tế xây dựng.

Xã Thuận Bắc 1 1 Trình độ đại học xây dựng, kiến trúc, quy hoạch.

Phường Đông Hải 1 0 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Quản lý dự án, Kiến trúc và quy hoạch, 

Xây dựng, Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công nghệ kỹ 

thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, Kỹ 

thuật xây dựng công trình biển, Kỹ thuật xây dựng công trình thuỷ, Khai thác vận tải, 

Kinh tế vận tải, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Đô thị, Trắc địa, Công nghệ vật liệu, 

Kinh tế, Giao thông vận tải, cấp thoát nước, điện, kinh tế xây dựng

II - 18
Chuyên viên về lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, phát triển đô 

thị, hạ tầng kỹ thuật đô thị, vật liệu xây dựng, nhà ở, công sở
27 2 24

Phường Nha Trang 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Xây dựng, Kỹ  thuật xây dựng, Kiến 

trúc, Quản lý đô thị, Quy hoạch xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình, Phát triển đô thị 

Xã Nam Cam Ranh 1 0 1 Đại học kỹ sư xây dựng

Phường Ninh Hòa 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Xây dựng,  Kiến trúc, Giao thông vận tải.

Phường Hòa Thắng 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành xây dựng



Xã Bắc Ninh Hòa 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, 

Quản lý đô thị, Quy hoạch xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình, Phát triển đô thị

Xã Tân Định 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật xây 

dựng công trình, Kỹ thuật xây dựng

Xã Tây Ninh Hòa 1 0 1 Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Xây dựng, Quy hoạch, Kiến trúc.

Xã Hòa Trí 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, các chuyên ngành Xây dựng

Xã Vạn Hưng 1 0 1 Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kỹ thuật xây dựng

Xã Tu Bông 1 0 1

Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Quản lý dự án, Kiến trúc và quy 

hoạch, Xây dựng, Quản lý xây dựng, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Công 

nghệ kỹ thuật xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ sở hạ tầng, 

Khai thác vận tải, Kinh tế vận tải, Công nghệ kỹ thuật giao thông.

Xã Diên Lạc 1 0 1 Đại học trở lên ngành kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Xã Suối Hiệp 1 0 1

Đại học Kỹ thuật công trình xây dựng; Kinh tế xây dựng; Quản lý xây dựng; Kỹ thuật hạ 

tầng đô thị; Xây dựng dân dụng và công nghiệp; Công nghệ kỹ thuật xây dựn; Quản lý đô 

thị; Kiến trúc công trình; Giao thông đô thị; Kỹ thuật công trình giao thông; Địa chính – 

quản lý đất đai

Xã Suối Dầu 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Xây dựng, kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, 

Quản lý đô thị, Quy hoạch xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình.

Xã Ninh Phước 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng; Kỹ thuật xây dựng 

công trình giao thông; Kinh tế xây dựng; Quản lý xây dựng

Xã Phước Hậu 1 0 1 Kỹ sư Xây dựng, hoặc Kiến trúc sư

Xã Thuận Nam 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Xây dựng, Kỹ thuật xây dựng, Kiến trúc, 

Quản lý đô thị, Quy hoạch xây dựng, Kỹ thuật xây dựng công trình, Phát triển đô thị.

Xã Cà Ná 2 0 1 Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: xây dựng

Xã Xuân Hải 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản lý xây dựng, quy hoạch, đầu tư

Xã Công Hải 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, các chuyên ngành Xây dựng



Xã Anh Dũng 1 0 1
Đại học Kỹ thuật xây dựng công trình dân dụng (Kỹ thuật xây dựng hoặc Công nghệ kỹ 

thuật công trình xây dựng)

Xã Bác Ái 1 0 1 Đại học; Chuyên ngành Đầu tư Xây dựng

Phường Phan Rang 2 1 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành/ngành/chuyên ngành: Quy hoạch; Kiến trúc; Xây 

dựng (dự kiến bố trí tại phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị)

Phường Bảo An 1 0 1
Đại học trở lên chuyên một trong các ngành: Kỹ thuật xây dựng, kỹ thuật cơ sở hạ tầng, 

Quản lý xây dựng

Phường Đô Vinh 2 1 1 Tốt nghiệp Đại học Xây dựng

II - 19 Chuyên viên về lĩnh vực giao thông 10 0 10

Phường Tây Nha Trang 1 0 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công tác như: Giao 

thông vận tải, Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông, Kinh tế vận tải, Quy hoạch đô 

thị, Quản lý giao thông

Xã Bắc Ninh Hòa 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Giao thông, Kinh tế vận tải, Kỹ thuật 

giao thông, Xây dựng công trình giao thông

Xã Vạn Ninh 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Giao thông, Xây dựng, Kinh tế vận tải, 

Kỹ thuật giao thông, Xây dựng công trình giao thông

Xã Diên Điền 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Giao thông, Xây dựng, Kinh tế vận tải, 

Kỹ thuật giao thông, Xây dựng công trình giao thông.

Xã Cam Hiệp 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành xây dựng

Xã Khánh Sơn 1 0 1
Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Giao thông, Xây dựng, Kỹ thuật xây dựng; Kỹ 

thuật xây dựng công trình giao thông,

Xã Đông Khánh Sơn 1 0 1
Đại học, chuyên ngành kỹ thuật xây dựng công nghệ giao thông, chuyên ngành Giao 

thông



Xã Cà Ná 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: xây dựng, giao thông vận tải

Xã Phước Dinh 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: chuyên ngành Giao thông; Kinh tế vận tải; Kỹ Thuật 

Giao thông; Xây dựng công trình Giao thông

Xã Anh Dũng 1 0 1 Đại học Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông.

Lĩnh vực Công Thương

II - 20 Chuyên viên về lĩnh vực Công Thương 10 0 10

Phường Cam Ranh 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở  lên  các chuyên ngành Kế  toán, Quản trị Kinh doanh, Luật - 

Kinh tế, Kinh tế học, ..

Xã Vạn Ninh 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế học (nhóm ngành), Tài chính - Ngân 

hàng, Kế toán - kiểm toán, Luật kinh tế, Thương mại, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh.

Xã Đại Lãnh 1 0 1
Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Quản lý công nghiệp; Quản trị 

kinh doanh; Kinh tế

Xã Diên Điền 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế học (nhóm ngành), Tài chính - Ngân 

hàng, Kế toán - kiểm toán, Luật kinh tế, Thương mại, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh.

Xã Khánh Sơn 1 0 1
Đại học trở lên chuyên ngành Luật kinh tế, Thương mại, Ngoại thương, Quản trị kinh 

doanh

Xã Cà Ná 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: tài chính, quản trị kinh doanh

Xã Phước Hà 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, các chuyên ngành Xây dựng

Xã Phước Dinh 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Ngoại Thương; Thương Mại; Quản trị kinh doanh; 

Kinh tế học

Xã Bác Ái Tây 1 0 1 Đại học chuyên ngành Luật; Công nghệ; Tài chính; Kinh tế; …



Phường Đông Hải 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Kinh tế học (nhóm ngành), Tài chính - Ngân 

hàng, Kế toán - kiểm toán, Luật kinh tế, Thương mại, Ngoại thương, Quản trị kinh doanh

Lĩnh vực Nông nghiệp và Môi trường

II - 21

Chuyên viên về lĩnh vực nông nghiệp; lâm nghiệp; diêm nghiệp; 

thủy lợi; thủy sản; phát triển nông nghiệp; phòng, chống thiên 

tai; giảm nghèo

6 1 5

Xã Diên Lâm 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Nông nghiệp

Xã Cam Hiệp 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành nông nghiệp

Xã Tây Khánh Vĩnh 2 1 1 Đại học Kinh tế nông nghiệp

Xã Khánh Sơn 1 0 1
Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Nông nghiệp (Trồng trọt, Chăn nuôi, Khuyến 

nông, Kỹ thuật nông nghiệp...); Thủy lợi

Xã Xuân Hải 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản lý đất đai

II - 22

Chuyên viên về lĩnh vực chất lượng, an toàn thực phẩm đối với 

nông sản, lâm sản, thủy sản, muối; kinh tế hộ, kinh tế trang trại 

nông thôn, kinh tế tập thể, nông, lâm, ngư, diêm nghiệp gắn với 

ngành nghề, làng nghề nông thôn

2 0 2

Xã Hòa Trí 1 0 1 Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành quản lý đất đai, nông nghiệp và môi trường

Xã Vạn Thắng 1 0 1 Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành nhóm Nông, lâm nghiệp và thủy sản

II - 23 Chuyên viên về lĩnh vực đất đai; tài nguyên khoáng sản 55 26 29



Phường Nam Nha Trang 1 0 1 Tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc chuyên ngành Quản lý đất đai

Phường Ba Ngòi 2 0 2 Đại học trở lên ngành Quản lý đất đai

Phường Ninh Hòa 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản lý đất đai, Tài nguyên môi trường, Luật

Phường Đông Ninh Hòa 2 0 2
Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các ngành thuộc nhóm ngành, lĩnh vực: 

Quản lý tài nguyên và môi trường; Kỹ thuật địa chất, địa vật lý và trắc địa; Luật.

Xã Bắc Ninh Hòa 2 0 2 Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản lý đất đai

Xã Tân Định 4 2 2 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Quản lý đất đai

Xã Vạn Thắng 2 1 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Địa chính; Đất đai; Trắc địa; Quản lý đất đai; Kỹ thuật 

địa chất, địa vật lý và trắc địa

Xã Đại Lãnh 2 1 1

Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Địa chính; Đất đai; Trắc địa; 

Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên và môi trường; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Kỹ 

thuật môi trường; Công nghệ môi trường; Địa lý - Môi trường; Địa lý tài nguyên và môi 

trường; Kỹ thuật tài nguyên nước; Khoa học môi trường

Xã Diên Khánh 3 2 1 Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Quản lý đất đai

Xã Suối Hiệp 2 1 1

Quản lý đất đai; Địa chính; Địa chính – quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên và môi 

trường; Hệ thống thông tin đất đai; GIS và viễn thám; Tài nguyên và môi trường; Quản 

lý công nghệ môi trường và đô thị

Xã Diên Thọ 1 0 1 Đại học Quản lý đất đai có kinh nghiệm công tác

Xã Cam An 3 2 1 Đại học trở lên ngành Quản lý tài nguyên và môi trường



Xã Trung Khánh Vĩnh 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học 

và quản lý môi trường, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Đất đai, Địa chính, bản đồ

Xã Ninh Phước 3 2 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Quản lý đất đai

Xã Phước Hậu 2 1 1 Cử nhân Luật, Cử nhân Quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản

Xã Thuận Nam 3 2 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học 

và quản lý môi trường, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Mỏ - 

địa chất.

Xã Ninh Hải 2 1 1
Trình độ Đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với lĩnh vực 

công tác: Quản lý đất đai, Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Sinh học

Xã Vĩnh Hải 1 0 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý đất đai; Quản lý tài nguyên và môi 

trường; Khoa học và Quản lý môi trường; Kỹ thuật trắc địa - bản đồ; Công nghệ kỹ thuật 

môi trường; Mỏ - địa chất.

Xã Công Hải 2 1 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành, chuyên ngành Lâm nghiệp, đo đạc, quản lý đất đai

Xã Lâm Sơn 3 2 1 Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành: Quản lý đất đai

Xã Mỹ Sơn 3 2 1

Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo như: Quản lý tài nguyên 

và môi trường; Quản lý đất đai; Địa chất, Kỹ thuật trắc địa, bản đồ; Nguyên liệu khoáng 

sản, Địa chất học, bản đồ học, kinh tế tài nguyên thiên nhiên.

Xã Bác Ái 3 2 1 Đại học;Chuyên ngành Quản lý đất đai

Phường Phan Rang 2 1 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành/ngành/chuyên ngành: Luật; Quản lý đất đai (dự 

kiến bố trí tại phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị)



Phường Ninh Chử 3 2 1 Đại học trở lên chuyên ngành quản lý đất đai

Phường Bảo An 2 1 1
Đại học trở lên chuyên một trong các ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý 

đất đai

II - 24 Chuyên viên về lĩnh vực môi trường; tài nguyên nước 7 0 7

Xã Nam Cam Ranh 1 0 1 Đại học Môi trường

Xã Tân Định 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Công nghệ Kỹ thuật Môi trường

Xã Vạn Ninh 1 0 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học 

và quản lý môi trường, Kỹ thuật trắc địa - bản đồ, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Quản 

lý tài nguyên nước, Công nghệ hóa môi trường, Quản lý môi trường, Sinh học.

Xã Diên Lâm 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Môi trường

Xã Thuận Bắc 1 0 1 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường trở lên.

Phường Ninh Chử 1 0 1 Đại học trở lên chuyên ngành Quản lý môi trường hoặc Quản lý tài nguyên và môi trường

Phường Bảo An 1 0 1
Đại học trở lên chuyên một trong các ngành: Công nghệ kỹ thuật môi trường, kỹ thuật 

môi trường, quản lý tài nguyên môi trường

Lĩnh vực Nội vụ

II - 25 Chuyên viên về lĩnh vực nội vụ 18 4 13

Phường Bắc Nha Trang 2 0 2
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành/chuyên ngành: Luật, Quản lý Nhà nước, Công 

tác xã hội, Quản lý văn hóa, Quản trị văn phòng – lưu trữ.



Phường Tây Nha Trang 1 0 1 Đại học Luật

Phường Cam Ranh 1 0 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành: Luật, Hành chính công, Quản lý công, 

Quản trị Văn phòng, Lưu trữ học, Quản lý nhà nước, Chính trị học, Xây dựng Đảng và 

Chính quyền

Phường Hòa Thắng 1 0 1
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Hành chính học, Quản trị nhân lực, Quản lý nhà nước, 

Luật 

Xã Tân Định 2 1 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Luật

Xã Tây Ninh Hòa 1 0 1

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật (nhóm ngành), Kinh tế học, Khoa học 

chính trị, Khoa học quản lý, Quản lý nhà nước, Hành chính học, Quản lý công, Quản trị 

nhân lực, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Chính sách công, Công tác xã hội, 

Xã hội học, Văn thư - Lưu trữ.

Xã Trung Khánh Vĩnh 2 1 1

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật (nhóm ngành), Kinh tế học, Khoa học 

chính trị, Khoa học quản lý, Quản lý nhà nước, Hành chính học, Quản lý công, Quản trị 

nhân lực, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Chính sách công, Công tác xã hội, 

Xã hội học, Văn thư - Lưu trữ

Xã Khánh Vĩnh 1 0 1 Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kinh tế Luật

Xã Ninh Phước 2 1 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Quản lý nhà nước, Hành chính học, 

Quản lý công, Quản trị nhân lực, Chính sách công.

Xã Thuận Nam 1 0 1

Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật (nhóm ngành), Kinh tế học, Khoa học 

chính trị, Khoa học quản lý, Quản lý nhà nước, Hành chính học, Quản lý công, Quản trị 

nhân lực, Quản trị kinh doanh, Công nghệ thông tin, Chính sách công, Công tác xã hội, 

Xã hội học, Văn thư - Lưu trữ.

Xã Cà Ná 2 0 1

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành: Luật, Hành chính công, Quản lý công, Quản trị 

Văn phòng, Lưu trữ học, Quản lý nhà nước, Chính trị học, Xây dựng Đảng và Chính 

quyền



Phường Đô Vinh 2 1 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành Luật, Quản lý nhà nước, 

 Hành chính học

II - 26
Chuyên viên về lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, 

người có công, bình đẳng giới
4 0 4

Phường Nam Nha Trang 1 0 1
Tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Luật, Hành 

chính học, Quản lý nhà nước, Chính sách công, Quản trị nhân lực, Văn thư - lưu trữ.

Xã Nam Cam Ranh 1 0 1 Đại học công tác xã hội

Xã Khánh Sơn 1 0 1
Đại học trở lên chuyên ngành Luật, Hành chính học, Quản lý nhà nước, Quản lý công Xã 

hội học, Tài chính, Quản trị nhân lực

Phường Đông Hải 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Luật, Hành chính học, Quản lý nhà nước, Quản 

lý công Xã hội học, Kế toán, Kiểm toán, Tài chính, Quản trị nhân lực

II - 27 Chuyên viên về lĩnh vực dân tộc, tôn giáo 3 1 2

Xã Công Hải 2 1 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Luật, Hành chính học, Quản lý công, 

Khoa học chính trị, Xã hội học, Văn hóa học.

Xã Bác Ái Tây 1 0 1 Đại học chuyên ngành Luật; Xã hội học; Hành chính; …

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo

II - 28 Chuyên viên lĩnh vực giáo dục và đào tạo 26 8 21

Phường Nha Trang 1 0 1 Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Sư phạm, Quản lý giáo dục

Phường Nam Nha Trang 1 0 1
Tốt nghiệp từ đại học trở lên thuộc một trong các ngành hoặc chuyên ngành: Quản lý 

giáo dục, Giáo dục học, Sư phạm, Tâm lý học giáo dục, Công nghệ thông tin, Luật.



Phường Bắc Cam Ranh 1 0 1
Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Giáo dục học; Công nghệ giáo 

dục; Quản lý giáo dục

Xã Bắc Ninh Hòa 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Sư phạm,

Quản lý giáo dục

Xã Hòa Trí 1 0 1 Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Sư phạm, Quản lý giáo dục

Xã Vạn Ninh 1 0 1 Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Sư phạm, Quản lý giáo dục, Tâm lý học

Xã Tu Bông 1 0 1
Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Giáo dục học; Công nghệ giáo 

dục; Quản lý giáo dục

Xã Đại Lãnh 1 0 1
Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Giáo dục học; Công nghệ giáo 

dục; Quản lý giáo dục

Xã Diên Điền 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Sư phạm, Quản lý giáo dục, Tâm lý học, 

Công nghệ thông tin, Xã hội học, Luật

Xã Suối Hiệp 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Sư phạm, Quản lý giáo dục, Tâm lý học, 

Công nghệ thông tin, Xã hội học, Luật

Xã Suối Dầu 1 1 1 Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành sư phạm, Quản lý giáo dục.

Xã Cam Hiệp 1 1 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Giáo dục học; Công nghệ giáo dục; 

Quản lý giáo dục

Xã Tây Khánh Vĩnh 1 0 1 Đại học Sư phạm

Xã Ninh Phước 2 1 1 Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Sư phạm, Quản lý giáo dục, Xã hội học.

Xã Cà Ná 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành sư phạm

Xã Ninh Hải 2 1 1 Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành sư phạm



Xã Xuân Hải 2 1 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản lý Sư phạm

Xã Vĩnh Hải 1 1 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Sư phạm; Quản lý giáo dục; Giáo dục chính trị; 

Tâm lý học; Xã hội học; Giáo dục học.

Xã Công Hải 2 1 1
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các nhóm ngành:Giáo dục và đào tạo; Sư 

phạm; Quản lý giáo dục.

Xã Bác Ái 1 0 1 Đại học Chuyên ngành Quản lý giáo dục

Phường Bảo An 2 1 1
Đại học trở lên chuyên một trong các ngành: Chuyên ngành giáo dục học, quản lý giáo 

dục, giáo dục tiểu học

Lĩnh vực Văn hóa, Khoa học và Thông tin

II - 29
Chuyên viên về lĩnh vực văn hóa; gia đình; thể dục, thể thao; du 

lịch; quảng cáo
4 0 4

Phường Nam Nha Trang 1 0 1

Tốt nghiệp từ đại học trở lên các chuyên ngành: Quản lý văn hóa; Văn hóa học; Thể dục 

thể thao; Du lịch; Quảng cáo; Truyền thông; Báo chí; Quan hệ công chúng; Công tác gia 

đình; Luật; Hành chính học; Quản lý công

Xã Tây Ninh Hòa 1 0 1 Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Văn hóa, Công tác xã hội.

Xã Diên Điền 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Văn hóa học, Xã hội học, Du lịch, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Thể dục thể thao, Truyền thông.

Xã Thuận Nam 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Văn hóa học, Xã hội học, Du lịch, 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Thể dục thể thao, Truyền thông.

II - 30

Chuyên viên về lĩnh vực phát thanh truyền hình; báo chí; thông 

tin cơ sở; thông tin đối ngoại; bưu chính; ứng dụng công nghệ 

thông tin; giao dịch điện tử; chính quyền số; kinh tế số; xã hội 

số; chuyển đổi số

21 0 21

Phường Cam Ranh 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ thông tin; Báo chí, truyền 

thông,….



Phường Ba Ngòi 1 0 1 Đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin

Xã Nam Cam Ranh 1 0 1 Đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin

Phường Ninh Hòa 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Điện tử viễn thông

Xã Nam Ninh Hòa 1 0 1

Đại học chuyên ngành Báo chí,Truyền hình, Truyền thông đa phương tiện.Truyền thông 

quốc tế, Quan hệ công chúng.Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Hệ thống thông 

tin quản lý.Kinh tế số, Thương mại điện tử

Xã Vạn Ninh 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Báo chí, Truyền thông, Quan hệ quốc 

tế, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Chuyển đổi số

Xã Vạn Thắng 1 0 1

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Quản lý văn hóa; Truyền thông đa phương tiện; Truyền 

thông đại chúng; Công nghệ truyền thông; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Hệ 

thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; An 

toàn thông tin

Xã Diên Lạc 1 1
Đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Báo chí, Truyền thông, Quan hệ quốc tế, Công 

nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Quản lý công, Kinh tế.

Xã Diên Lâm 1 0 1 Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Báo chí, Truyền thông

Xã Suối Hiệp 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Báo chí, Truyền thông, Quan hệ quốc 

tế, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Quản lý công, Kinh tế, Luật

Xã Suối Dầu 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Công nghệ thông tin,hệ thống thông tin 

và các ngành liên quan đến công nghệ thông tin.

Xã Cam An 1 0 1 Đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin

Xã Nam Khánh Vĩnh 1 0 1
Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin; Chuyển đổi số, Quản lý chuyển đổi số; Hệ 

thống thông tin quản lý; và các chuyên ngành khác liên quan đến CNTT, CĐS



Xã Phước Hữu 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Tin học; Công nghệ thông tin

Xã Phước Hậu 1 0 1 Cử nhân Công nghệ thông tin

Xã Cà Ná 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Công nghệ thông tin; Báo chí, truyền thông.

Xã Lâm Sơn 1 0 1 Bằng Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin

Xã Anh Dũng 1 0 1 Đại học Công nghệ thông tin

Xã Bác Ái 1 0 1 Đại học; Chuyên ngành Công nghệ thông tin

Phường Đông Hải 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Báo chí, Truyền thông, Quan hệ quốc 

tế, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Quản lý công, Kinh tế

Phường Đô Vinh 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc nhóm ngành Công nghệ thông tin

II - 31

Chuyên viên về lĩnh vực nghiên cứu khoa học; phát triển công 

nghệ; đổi mới sáng tạo; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng; ứng dụng bức xạ và đồng vị phóng xạ; an toàn bức xạ và 

hạt nhân

12 0 12

Phường Tây Nha Trang 1 0 1 Đại học công nghệ thông tin

Phường Bắc Cam Ranh 1 0 1

Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Công nghệ truyền thông; Mạng 

máy tính và truyền thông dữ liệu; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo; Công nghệ kỹ 

thuật máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin

Phường Cam Ranh 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công nghệ kỹ thuật 

điều khiển và tự động hóa; …



Phường Hòa Thắng 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin

Xã Nam Ninh Hòa 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành: Luật, Quản lý công, Khoa học vật lý, 

Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Hóa học.

Xã Tu Bông 1 0 1

Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Công nghệ truyền thông; Mạng 

máy tính và truyền thông dữ liệu; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo; Công nghệ kỹ 

thuật máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin.

Xã Đại Lãnh 1 0 1

Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Công nghệ truyền thông; Mạng 

máy tính và truyền thông dữ liệu; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo; Công nghệ kỹ 

thuật máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin.

Xã Cam Lâm 1 0 1 Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin; Tin học

Xã Khánh Sơn 1 0 1
Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm/công 

nghệ phần mềm, mạng máy tính, hệ thống thông tin 

Xã Phước Dinh 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Đại học Công nghệ thông tin; An Toàn thông tin; 

Thương Mại điện tử; Quản lý công và các chuyên ngành liên quan đến vị trí việc làm

Xã Bác Ái Đông 1 0 1 Đại học Khoa học tự nhiên; Đại học Kỹ thuật – công nghệ

Xã Bác Ái Tây 1 0 1 Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin;

Lĩnh vực Y tế

II - 32 Chuyên viên về lĩnh vực y tế. 22 2 20

Phường Nha Trang 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành  Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ 

thuật y học, Y tế công cộng, Quản lý y tế

Phường Bắc Nha Trang 1 0 1 Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với chuyên ngành y, y học dự phòng, y tế công cộng.



Phường Tây Nha Trang 1 0 1 Đại Y dược hoặc công nghệ thực phẩm

Phường Cam Ranh 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Y học dự phòng, Y tế công cộng,…

Xã Bắc Ninh Hòa 1 0 1 Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật

Xã Vạn Thắng 1 0 1

Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Y khoa, Y học dự phòng; Dược học; Hóa dược; Y tế 

công cộng; Quản lý Y tế; Tổ chức và Quản lý y tế; Công tác xã hội; Công tác thanh thiếu 

niên; Hỗ trợ giáo dục người khuyết tật

Xã Diên Khánh 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Y, Y học dự phòng, Y tế công cộng, Dược, Quản lý y 

tế.

Xã Diên Lạc 1 0 1
Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật, Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật y 

học, Y tế công cộng, Quản lý y tế.

Xã Diên Lâm 1 0 1 Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Y khoa, Dược

Xã Suối Hiệp 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Y khoa, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ 

thuật y học, Y tế công cộng, Quản lý y tế

Xã Suối Dầu 2 1 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Công nghệ thông tin,hệ thống thông tin 

và các ngành liên quan đến công nghệ thông tin.

Xã Tây Khánh Vĩnh 1 0 1 Dược sỹ đại học, Bác sỹ, Cử nhân các chuyên ngành y

Xã Khánh Vĩnh 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc nhóm ngành chuyên ngành Luật, Quản lý y tế; Quản lý 

công

Xã Khánh Sơn 1 0 1
Trình độ Đại học trở lên chuyên ngành có liên quan như Y khoa; Y học dự phòng; Dược 

học; Hóa dược; Y tế công cộng; Quản lý Y tế; Tổ chức và Quản lý y tế 

Xã Tây Khánh Sơn 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Y đa khoa, Dược học, Y tế công cộng, Điều 

dưỡng, hoặc quản lý y tế

Xã Phước Hữu 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Điều dưỡng; Kỹ thuật Y học; Y sĩ



Xã Cà Ná 1 0 1
Tốt nghiệp đại học thuộc nhóm ngành chuyên ngành Luật, Y khoa, Dược học, Điều 

dưỡng, Kỹ thuật y học, Y tế công cộng, Quản lý y tế

Xã Phước Dinh 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Đại học Dược; Y tế Công Cộng; An toàn thực phẩm, 

Luật

Xã Xuân Hải 2 1 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành quản lý Y tế

Xã Bác Ái 1 0 1 Đại học; Chuyên ngành Quản lý về y tế dự phòng

Trung tâm Phục vụ hành chính công

II - 33

Chuyên viên thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, 

thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, theo dõi việc 

ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã

60 44 16

Phường Bắc Nha Trang 1 0 1
Có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các nhóm ngành, ngành: Luật; Quản trị; 

Quản lý; Khoa học Chính trị; Kinh tế học; Kinh doanh.

Phường Ninh Hòa 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Luật, Quản lý đất đai, 

Xây dựng.

Xã Nam Ninh Hòa 4 3 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật,kế toán, Hành chính học, Quản lý 

công, Khoa học chính trị, Công nghệ thông tin, Xã hội học

Xã Vạn Ninh 5 4 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật, Hành chính học, Quản lý công, 

Khoa học chính trị, Công nghệ thông tin, Xã hội học.

Xã Tu Bông 4 3 1
Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Luật, Luật Kinh tế, Tư pháp, Địa 

chính, Quản lý đất đai, Xây dựng, Công tác Xã hội, Quản lý giáo dục

Xã Đại Lãnh 3 2 1
Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Tài chính - Kế toán; Luật; Luật 

Kinh tế; Công nghệ thông tin

Xã Diên Khánh 5 3 2
Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin, Công tác xã hội, Hệ thống 

thông tin quản lý, Quản lý văn hóa, Lao động – xã hội



Xã Suối Hiệp 4 3 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên một trong các nhóm ngành, chuyên ngành:

 - Nhóm ngành: Luật, Khoa học giáo dục, Kế toán, Quản lý xây dựng, Hành chính

 - Ngành, chuyên ngành: Quản lý Nhà nước, Hành chính học, Chính sách công, Quản lý 

giáo dục; Kỹ sư an toàn thực phẩm, Quản trị nhân lực, Kế toán.

Xã Cam An 6 5 1 Đại học trở lên một trong các ngành Công nghệ thông tin

Xã Đông Khánh Sơn 5 4 1
Đại học chuyên ngành Luật, Hành chính học, Quản lý công, Khoa học chính trị, Xã hội 

học

Xã Phước Hữu 6 5 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản lý đất đai

Xã Phước Hậu 6 5 1 Cử nhân công nghệ thông tin hoặc Cử nhân Tài chính Kế toán

Xã Thuận Nam 4 2 2
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật, Hành chính học, Quản lý công, 

Khoa học chính trị, Công nghệ thông tin, Xã hội học.

Xã Bác Ái Đông 6 5 1 Đại học Công nghệ thông tin

Sử dụng tại các Phòng chuyên môn theo quy định của cấp có 

thẩm quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Phòng

II - 35
Chuyên viên về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng 

chống tham nhũng
11 4 7

Phường Bắc Nha Trang 1 0 1
Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên ngành/chuyên ngành: Luật, Thanh tra, Quản lý nhà 

nước.

Phường Nam Nha Trang 1 0 1 Tốt nghiệp từ đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật.

Xã Nam Cam Ranh 1 0 1 Đại học Luật

Xã Diên Lạc 2 1 1
Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật, Hành chính học, Quản lý công, Khoa học 

chính trị, Xã hội học



Xã Tây Khánh Vĩnh 1 0 1 Đại học Luật Đại học quản lý nhà nước

Xã Thuận Nam 2 1 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Luật, Hành chính học, Quản lý công, 

Khoa học chính trị, Xã hội học 

Phường Phan Rang 3 2 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành/ngành/chuyên ngành: Luật (dự kiến bố trí phòng 

Văn hóa - Xã hội)

II - 36
Chuyên viên về quản lý ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển 

đổi số
33 0 33

Phường Nha Trang 2 0 2
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kỹ thuật máy tính, hệ thống thông tin, khoa học máy 

tính, công nghệ thông tin

Phường Tây Nha Trang 1 0 1 Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin

Phường Nam Nha Trang 1 0 1 Tốt nghiệp từ đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Phường Cam Linh 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo Công nghệ thông tin, 

khoa học công nghệ, chuyển đổi số.

Phường Hòa Thắng 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin

Xã Bắc Ninh Hòa 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy 

tính, Hệ thống thông tin quản lý, An toàn thông tin, Thương mại điện tử

Xã Tân Định 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Công nghệ thông tin, Tin học

Xã Nam Ninh Hòa 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy 

tính, Hệ thống thông tin quản lý, An toàn thông tin, Thương mại điện tử, Quản lý công

Xã Hòa Trí 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy 

tính, Hệ thống thông tin quản lý, An toàn thông tin, Thương mại điện tử

Xã Vạn Hưng 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Kỹ thuật máy tính, hệ thống thông tin, khoa học máy 

tính, công nghệ đa phương tiện.

Xã Vạn Thắng 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Công nghệ 

thông tin; An toàn thông tin



Xã Tu Bông 1 0 1

Đại học trở lên, các ngành đào tạo về Công nghệ truyền thông; Mạng máy tính và truyền 

thông dữ liệu; Hệ thống thông tin; Trí tuệ nhân tạo; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công 

nghệ thông tin; An toàn thông tin

Xã Diên Điền 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên ngành, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy 

tính, Hệ thống thông tin quản lý, An toàn thông tin, Thương mại điện tử, Quản lý công

Xã Diên Lâm 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành, chuyên ngành Công nghệ Thông tin

Xã Cam Hiệp 1 0 1 Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin

Xã Trung Khánh Vĩnh 1 0 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên các ngành, chuyên ngành: Công nghệ thông tin, Khoa học 

máy tính, Kỹ thuật phần mềm, Hệ thống thông tin quản lý, Điện tử viễn thông, An toàn 

thông tin, Thương mại điện tử 

Xã Tây Khánh Vĩnh 1 0 1 Đại học công nghệ thông tin

Xã Khánh Vĩnh 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc nhóm ngành Công nghệ

 thông tin

Xã Tây Khánh Sơn 1 0 1

Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ 

thuật mạng, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin, hoặc các ngành đào tạo gần về máy 

tính và công nghệ thông tin.

Xã Đông Khánh Sơn 1 0 1
Đại học, chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính, Hệ thống thông tin 

quản lý, An toàn thông tin.

Xã Cà Ná 1 0 1
Tốt nghiệp đại học thuộc chuyên ngành công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính, hệ 

thống thông tin, khoa học máy tính, công nghệ đa phương tiện.

Xã Phước Hà 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc các ngành/chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực Công 

nghệ thông tin; Hệ thống thông tin quản lý, An toàn thông tin

Xã Phước Dinh 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Đại học Công nghệ thông tin; An Toàn thông tin; 

Thương Mại điện tử; Quản lý ứng dụng công nghệ thông tin.

Xã Ninh Hải 1 0 1 Đại học trở lên các chuyên ngành về: Công nghệ thông tin



Xã Xuân Hải 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành công nghệ thông tin

Xã Vĩnh Hải 3 0 3
Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin; Khoa học máy tính; Hệ 

thống thông tin quản lý; An toàn thông tin.

Xã Công Hải 1 1
Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc các ngành/chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực Công 

nghệ thông tin; Hệ thống thông tin quản lý, An toàn thông tin

Xã Ninh Sơn 1 0 1 Đại học trở lên, chuyên ngành Công nghệ thông tin; An toàn thông tin/an ninh mạng

Phường Phan Rang 1 0 1
Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành/ngành/chuyên ngành: Công nghệ thông tin (dự 

kiến bố trí tại Văn phòng HĐND và UBND)

Phường Ninh Chử 1 0 1 Đại học trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin

II - 37 Chuyên viên về kiểm tra chuyên ngành 0 0 0

II - 40 Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) 0 0 0

II - 41 Kế toán viên 9 0 9

Phường Bắc Cam Ranh 1 0 1 Có trình độ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính

Xã Tân Định 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên ngành Kế toán, Tài chính - Ngân hàng

Xã Tây Ninh Hòa 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Kế toán

Xã Vạn Thắng 1 0 1 Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kế toán

Xã Tu Bông 1 0 1 Có trình độ Đại học trở lên, ngành hoặc chuyên ngành Kế toán, Kiểm toán, Tài chính



Xã Đại Lãnh 1 0 1 Đại học trở lên, một trong các ngành hoặc nhóm ngành: Tài chính, Kế toán, Kiểm toán

Xã Diên Thọ 1 0 1 Đại học Kế toán

Xã Tây Khánh Sơn 1 0 1 Tốt nghiệp Đại học trở lên nhóm ngành: Kế toán, tài chính, kiểm toán, ngân hàng.

Xã Mỹ Sơn 1 0 1
Tốt nghiệp đại học trở lên với ngành, chuyên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng, Kế 

toán, Kiểm toán.
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